CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	ỦY BAN NHÂN DÂN

        TỈNH TRÀ VINH


Số: 1502/QĐ-UBND
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Trà Vinh, ngày 27 tháng 7 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-BQL ngày 14/7/2022; ý kiến thẩm tra quyết toán của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1816/STC-HCSN ngày 07/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo kết quả thẩm tra quyết toán của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1816/STC-HCSN ngày 07/7/2022. Giá trị quyết toán được duyệt theo Phụ lục I đính kèm.

Điều 2. Phân bổ giá trị quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2021 cho các dự án theo Phụ lục II đính kèm.
Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, hợp lệ, chính xác của số liệu thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng


Phụ lục I
GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC DUYỆT

(Kèm theo Quyết định số: 1502/UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Quyết toán nguồn thu
             Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán điều chỉnh lần cuối của BQLDA
	Quyết toán

	I
	Tổng cộng
	25.129.166.918
	24.817.780.918

	1
	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang
	2.877.700.000
	2.877.700.000

	2
	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý
	14.728.198.211
	14.468.615.211

	3
	Dự án bổ sung trong năm (nếu có)
	51.803.000
	

	4
	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) bao gồm các khoản thuế phải nộp
	7.450.566.047
	7.450.566.047

	5
	Nguồn thu pháp khác hợp 
	20.899.660
	20.899.660

	II
	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
	
	6.104.873.000

	III
	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)-(II)
	25.129.166.918
	18.712.907.918


2. Quyết toán các khoản chi 
 Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán điều chỉnh lần cuối của BQLDA
	Quyết toán
	Số chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng

	 
	Tổng cộng
	23.947.742.600
	18.712.907.918
	-

	I
	Chi thường xuyên
	22.847.742.600
	18.712.907.918
	

	1
	Tiền lương
	3.935.571.834
	3.841.360.561
	

	2
	Tiền công
	-
	-
	

	3
	Các khoản phụ cấp lương
	116.720.600
	105.891.415
	

	4
	Các khoản trích nộp theo lương
	909.382.666
	909.382.666
	

	5
	Chi khen thưởng
	100.000.000
	82.350.000
	 

	6
	Chi phúc lợi tập thể
	200.000.000
	22.630.000
	 

	7
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	300.000.000
	176.301.612
	 

	8
	Chi mua vật tư văn phòng
	150.000.000
	53.724.733
	

	9
	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	150.000.000
	28.761.070
	 

	10
	Chi hội nghị
	200.000.000
	1.200.000
	 

	11
	Chi thanh toán công tác phí
	4.528.000.000
	3.773.183.900
	 

	12
	Chi thuê mướn
	50.000.000
	9.000.000
	 

	13
	Chi đoàn đi công tác nước ngoài
	-
	-
	

	14
	Chi đoàn vào
	-
	-
	

	15
	Khấu hao tài sản cố định
	-
	-
	

	16
	Chi sửa chữa thường xuyên tài sản 
	250.000.000
	55.620.000
	 

	17
	Chi phí khác 
	9.881.000.000
	9.653.501.961
	 

	18
	Chi lập các quỹ của đơn vị
	-
	-
	

	18.1
	Quỹ phúc lợi tập thể
	-
	-
	

	18.2
	Quỹ khen thưởng
	-
	-
	

	18.3
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	-
	-
	

	18.4
	Quỹ bổ sung thu nhập
	-
	-
	

	19
	Dự phòng
	2.077.067.500
	-
	

	II
	Chi không thường xuyên
	1.100.000.000
	-
	

	1
	Chi đầu tư XDCB
	-
	-
	

	2
	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho QLDA
	200.000.000
	-
	

	3
	Sửa chữa lớn TSCĐ
	200.000.000
	-
	

	4
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	500.000.000
	-
	

	5
	Chi khác
	200.000.000
	-
	



3. Quyết toán trích lập các quỹ

             Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Số dư năm trước chuyển sang
	Số trích năm báo cáo
	Số sử dụng năm báo cáo
	Số dư chuyển sang năm sau

	1
	2
	3
	(4)= (a)-(b)-(c)
	5
	(6)=(3)+(4)-(5)

	 
	Tổng số
	3.459.915.643
	5.551.651.076
	991.016.000
	8.020.550.719

	1
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (25%)
	1.234.872.670
	2.201.835.000
	-
	3.436.707.670

	2
	Quỹ bổ sung thu nhập (0,17 lần quỹ lương và phụ cấp)
	1.940.403.101
	2.363.004.076
	-
	4.303.407.177

	
	Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm
	-
	
	
	-

	3
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (3 tháng tiền lương bình quân)
	284.639.872
	986.812.000
	991.016.000
	280.435.872

	
	Trong đó: Quỹ khen thưởng (2 tháng tiền lương)
	216.778.048
	783.000.000
	783.000.000
	216.778.048

	
	Trong đó: Quỹ phúc lợi (1 tháng tiền lương)
	67.861.824
	203.812.000
	208.016.000
	63.657.824


Phụ lục II
PHÂN BỔ GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Kèm theo Quyết định số: 1502/UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


Đơn vị tính: đồng

	STT
	Tên dự án
	Tỷ lệ phân bổ (%)
	Giá trị phân bổ (đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	100%
	18.712.907.918
	

	I
	Nguồn thu từ dự án được giao QL
	60,07%
	11.241.442.211
	 

	I.1
	Nguồn trích quản lý dự án
	55,64%
	10.412.651.211
	

	a
	Tự thực hiện chủ đầu tư
	15,27%
	2.858.106.000
	

	1
	Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú
	0,00%
	-
	 

	2
	Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền
	1,60%
	     300.000.000 
	

	3
	Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Tiểu Cần
	4,98%
	     931.330.000 
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp Hội trường A5, A6, A7, B1, B2, B3,…Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh
	0,70%
	130.894.000
	

	5
	Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2)
	0,11%
	20.464.000
	

	6
	Xây dựng Trạm Y tế thị trấn Cầu Ngang
	0,47%
	87.406.000
	

	7
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THPT Trà Cú
	1,07%
	200.000.000
	

	8
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THPT Tập Sơn
	1,15%
	215.000.000
	

	9
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THPT Đại An
	0,80%
	150.000.000
	

	10
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THPT Long Hiệp
	1,07%
	200.000.000
	

	11
	Xây dựng mới nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và làm việc cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố
	1,60%
	300.000.000
	

	12
	Trung tâm Dịch vụ - Đào tạo và hợp tác dạy nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
	1,07%
	200.000.000
	

	13
	Cải tạo, nâng cấp khu thể thao hồ bơi, khu khán đài, khu nhà hành chính và vận động viên
	0,53%
	100.000.000
	 

	14
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) chuyển thành Bệnh viện hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh Covid-19 nặng tỉnh Trà Vinh theo lệnh khẩn cấp (2021)
	0,12%
	     23.012.000 
	 

	b
	UBND tỉnh giao ủy thác QLDA
	40,37%
	7.554.545.211
	

	b1
	Sở Y tế
	17,53%
	3.280.333.000
	

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải
	0,52%
	    97.000.000 
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè
	0,00%
	       - 
	 

	3
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
	17,01%
	  3.183.333.000 
	 

	b2
	Công an tỉnh
	1,03%
	192.500.000
	 

	1
	Cơ sở làm việc Công an huyện Duyên Hải
	0,00%
	     800.000 
	 

	2
	Trụ sở Công an tỉnh 
	1,02%
	 191.700.000 
	 

	b3
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2,90%
	542.663.000
	

	1
	Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ
	1,82%
	340.139.000
	

	2
	Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ
	0,18%
	33.455.000
	

	3
	Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh
	0,90%
	169.069.000
	

	b4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	6,72%
	1.258.378.000
	 

	1
	Trường THPT Duyên Hải
	0,98%
	182.760.000
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Dương Quang Đông, huyện Cầu Ngang
	0,89%
	167.352.000
	 

	3
	Trường THPT Lương Hòa A, huyện Châu Thành
	0,05%
	9.023.000
	 

	4
	Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành
	0,90%
	168.392.000
	 

	5
	Xây dựng phòng học thuộc Đề án mầm non 5 tuổi địa bàn Châu Thành
	0,59%
	110.701.000
	 

	6
	Trường THPT Hàm Giang
	1,66%
	310.101.000
	 

	7
	Trường THPT Vũ Đình Liệu
	1,66%
	310.049.000
	 

	b5
	Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
	0,00%
	-
	 

	1
	Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
	0,00%
	
	 

	b6
	Trường Đại học Trà Vinh
	3,17%
	593.588.640
	 

	1
	Khu thực hành Y khoa
	2,90%
	542.000.000
	 

	2
	Nâng cấp, cải tạo Trường THSP - Đại học Trà Vinh
	0,28%
	51.588.640
	 

	b7
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
	0,00%
	-
	 

	1
	Xây dựng 25 trụ sở cơ quan Quân sự xã, phường, thị trấn
	0,00%
	
	 

	b8
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0,00%
	-
	 

	1
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ các xã, thị trấn trong toàn tỉnh 
	0,00%
	
	 

	b9
	Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
	0,00%
	-
	 

	1
	Hệ thống xử lý nước thải, cải tạo hàng rào Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
	0,00%
	
	 

	b10
	Ban Dân tộc tỉnh 
	2,40%
	448.503.000
	 

	1
	Nhà hỏa táng cho các chùa Khmer (hạng mục 44 nhà hỏa táng), đợt 4: 7 nhà hỏa táng
	0,00%
	
	 

	2
	Dự án cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần
	2,40%
	448.503.000
	

	b11
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	0,00%
	-
	 

	1
	Hệ thống thoát nước mưa - cửa xả 2 và hồ PCCC
	0,00%
	
	 

	b12
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	1,51%
	283.334.000
	 

	1
	Cải tạo khối nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy
	1,51%
	283.334.000
	 

	b13
	Kho bạc Nhà nước Trà Vinh
	0,00%
	-
	 

	1
	Trụ sở Kho bạc Nhà nước Trà Vinh
	0,00%
	
	 

	2
	Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cầu Kè
	0,00%
	
	 

	b14
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	1,16%
	216.148.571
	

	1
	Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải
	0,80%
	149.226.000
	 

	2
	Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	0,36%
	66.922.571
	 

	b15
	Tòa án nhân dân tỉnh
	0,84%
	156.761.000
	 

	1
	Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải
	0,84%
	156.761.000
	 

	b16
	Sở Xây dựng
	1,96%
	367.336.000
	 

	1
	Đầu tư công trình chứa bùn thải, nạo vét từ công trình vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh
	0,27%
	51.447.000
	 

	2
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ các xã, thị trấn trong tỉnh
	0,23%
	42.799.000
	 

	3
	Dự án cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện
	1,46%
	273.090.000
	 

	b17
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0,74%
	138.000.000
	 

	1
	Xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thành phố Trà Vinh
	0,74%
	138.000.000
	 

	b18
	Công trình khác
	0,41%
	77.000.000
	 

	I.2
	Nguồn thu khác từ dự án được giao quản lý (giám sát)
	4,43%
	828.791.000
	 

	1
	Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền
	1,60%
	300.000.000
	 

	2
	Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Tiểu Cần
	2,67%
	500.000.000
	 

	3
	Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Cầu Ngang
	0,00%
	-
	 

	4
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) chuyển thành Bệnh viện hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh Covid-19 nặng tỉnh Trà Vinh theo lệnh khẩn cấp (2021)
	0,15%
	28.791.000
	 

	II
	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn cho chủ đầu tư, BQLDA khác (nếu có) bao gồm các khoản thuế phải nộp
	39,93%
	7.471.465.707
	 

	a
	Công trình trước năm 2018
	4,44%
	830.818.600
	 

	a1
	Hợp đồng QLDA xây dựng
	3,66%
	685.818.600
	 

	1
	Trại nghiên cứu tạo ra tôm sú (Penaus Monodon)
	0,35%
	66.426.000
	 

	2
	Trường THPT Hòa Lợi, xã Hòa Lợi
	0,08%
	14.073.000
	 

	3
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Càng Long
	0,76%
	141.715.000
	 

	4
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Cầu Ngang
	0,77%
	143.731.000
	 

	5
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Trà Vinh
	0,75%
	139.873.600
	 

	6
	Trụ sở Công an tỉnh 
	0,96%
	180.000.000
	 

	a2
	Hợp đồng giám sát
	0,77%
	145.000.000
	 

	1
	Bệnh viên Đa khoa huyện Duyên Hải
	0,77%
	145.000.000
	 

	b
	Công trình năm 2019
	5,83%
	1.091.622.139
	 

	b1
	Hợp đồng QLDA
	2,23%
	418.158.740
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Đôn Châu, huyện Duyên Hải
	0,96%
	179.030.000
	 

	2
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tô Thị Huỳnh, xã Lương Hòa
	0,11%
	19.648.800
	 

	3
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Mỹ Chánh
	0,13%
	24.830.604
	 

	4
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Song Lộc, xã Song Lộc
	0,13%
	24.182.600
	 

	5
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hòa Minh A, xã Hòa Minh
	0,13%
	25.140.889
	 

	6
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Lương Hòa, xã Lương Hòa
	0,13%
	24.859.300
	 

	7
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường THPT Mỹ Chánh, xã Mỹ Chánh
	0,13%
	24.513.547
	 

	8
	Công trình hệ thống xử lý nước thải y tế cho các trạm y tế
	0,48%
	90.000.000
	 

	9
	Công trình Trường THCS Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang
	0,03%
	5.953.000
	 

	b2
	Hợp đồng giám sát
	3,60%
	673.463.399
	 

	1
	Trường THCS Lương Hòa A, xã Lương Hòa
	0,04%
	8.342.000
	 

	2
	Trại nghiên cứu tạo ra tôm sú (Penaus Monodon)
	0,51%
	95.550.000
	 

	3
	Trường THPT Hòa Lợi, xã Hòa Lợi
	0,09%
	16.035.000
	 

	4
	Sửa chữa nhà làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2)
	0,15%
	27.931.000
	 

	5
	Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành
	0,45%
	84.488.000
	 

	6
	Trường THCS thị trấn Tiểu Cần (giai đoạn 2)
	2,36%
	441.117.399
	 

	c
	Công trình năm 2020
	19,56%
	3.659.481.871
	 

	c1
	Hợp đồng QLDA
	5,69%
	1.064.876.590
	

	1
	Nâng cấp hệ thống khuôn viên, hệ thống Trung tâm kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh
	0,13%
	23.538.000
	 

	2
	Dự án Thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Long Đức (LĐLĐ tỉnh đợt 2)
	0,24%
	45.844.800
	 

	3
	Xây dựng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trà Vinh
	0,20%
	36.575.967
	 

	4
	Xây dựng Liên đoàn Lao động huyện Duyên Hải
	0,26%
	49.489.800
	 

	5
	Dự án Nhà máy nước thải tập trung
	0,18%
	33.812.000
	 

	6
	Xây dựng khối các phòng chức năng Trường THCS thị trấn Châu Thành
	2,11%
	394.722.000
	 

	7
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
	0,09%
	15.944.823
	 

	8
	Công trình Trường THCS Hàm Giang, huyện Trà Cú
	0,07%
	12.475.000
	 

	9
	Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Duyên Hải
	0,72%
	135.386.300
	 

	10
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Hưng Mỹ, xã Hưng Mỹ
	0,13%
	23.808.400
	 

	11
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Lương Hòa, xã Lương Hòa
	0,10%
	17.848.000
	 

	12
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Hòa, xã Long Hòa
	0,13%
	24.264.200
	 

	13
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hòa Lợi (điểm Đa Hòa và điểm Trì Phong), xã Hòa Lợi; Trường Tiểu học Phước Hảo A (điểm Ô Ka Đa), xã Phước Hảo
	0,11%
	21.229.500
	 

	14
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hòa Minh A, xã Hòa Minh
	0,12%
	23.009.500
	 

	15
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (điểm Phú Mỹ), xã Mỹ Chánh; Trường Mầm non Tuổi Xanh, Trường Tiểu học Đa Lộc A (điểm Bàu Sơn), xã Đa Lộc
	0,10%
	19.255.400
	 

	16
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Mỹ A, Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ, xã Hưng Mỹ
	0,11%
	21.244.700
	 

	17
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Song Lộc A và Trường THCS Song Lộc
	0,11%
	20.826.700
	 

	18
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Thanh Mỹ và Trường Tiểu học Thanh Mỹ B, xã Thanh Mỹ
	0,12%
	23.172.700
	 

	19
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Lương Hòa C, xã Lương Hòa A
	0,10%
	19.632.800
	 

	20
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tô Thị Huỳnh, xã Lương Hòa
	0,13%
	25.199.000
	 

	21
	Cải tạo khối nhà làm việc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
	0,41%
	77.597.000
	 

	c2
	Hợp đồng giám sát
	13,06%
	2.443.755.829
	 

	1
	Dự án cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện
	0,74%
	138.463.000
	 

	2
	Trường THPT Đôn Châu, huyện Duyên Hải
	1,06%
	198.880.000
	 

	3
	Công trình cải tạo nhà làm việc các Ban đảng Tỉnh ủy
	0,25%
	47.196.800
	 

	4
	Khối nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy
	0,94%
	176.578.000
	

	5
	Công trình Trường THPT Hàm Giang
	0,89%
	166.707.000
	 

	6
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường THPT Dương Quang Đông
	0,75%
	141.188.000
	

	7
	Công trình Trường THPT Vũ Đình Liệu
	2,16%
	403.759.000
	

	8
	Công trình Kho bạc Nhà nước huyện Duyên Hải
	0,71%
	133.130.000
	

	9
	Công trình Liên đoàn Lao động huyện Duyên Hải
	0,30%
	55.470.000
	

	10
	Dự án Thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Long Đức (LĐLĐ đợt 2)
	0,26%
	48.237.400
	

	11
	Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Song Lộc, xã Song Lộc
	0,13%
	25.165.700
	

	12
	Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Châu Thành
	1,91%
	356.932.800
	

	13
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Hưng Mỹ, xã Hưng Mỹ
	0,13%
	23.830.000
	

	14
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Lương Hòa, xã Lương Hòa
	0,10%
	17.864.300
	

	15
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hòa Lợi (điểm Đa Hòa và điểm Trì Phong), xã Hòa Lợi; Trường Tiểu học Phước Hảo A (điểm Ô Ka Đa), xã Phước Hảo
	0,11%
	21.248.900
	

	16
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ, Trường Tiểu học Hưng Mỹ A, Trường THCS Hưng Mỹ, xã Hưng Mỹ
	0,14%
	25.327.000
	

	17
	Sân vận động huyện Càng Long
	0,95%
	177.340.929
	

	18
	Kho bạc Nhà nước huyện Duyên Hải
	0,88%
	164.194.000
	

	19
	Nâng cấp công trình tuyến đường độc lập số chẵn, số lẻ
	0,65%
	122.243.000
	

	c3
	Hợp đồng thẩm tra
	0,81%
	150.849.452
	

	1
	Thẩm tra nhà vệ sinh Trường THCS Phước Hưng, xã Phước Hưng
	0,02%
	4.000.000
	

	2
	Thẩm tra hàng rào Trường Tiểu học Phước Hưng A, xã Phước Hưng
	0,02%
	4.000.000
	

	3
	Thẩm định HSMT tuyến số 5 Khu kinh tế Định An
	0,13%
	24.000.000
	

	4
	Lập và ĐGHSMT trụ sở làm việc Phòng giao dịch Agribank Châu Thành
	0,09%
	16.401.000
	

	5
	Thẩm định KQLCNT xây lắp tuyến số 5 Khu kinh tế Định An
	0,13%
	24.000.000
	

	6
	Thẩm tra Nhà văn hóa ấp Cây Đa, xã Đại An
	0,02%
	4.400.000
	

	7
	Thẩm tra mở rộng nhà văn hóa An Quảng Hữu
	0,02%
	4.400.000
	

	8
	Thẩm tra Nhà văn hóa ấp Xà Lôn, xã Đại An
	0,02%
	4.400.000
	

	9
	Thẩm tra xây dựng hàng rào Trường Tiểu học Long Hiệp A, xã Long Hiệp
	0,02%
	4.400.000
	

	10
	Thẩm tra xây dựng Trụ sở làm việc BQL chợ xã Long Hiệp
	0,02%
	4.400.000
	

	11
	Lập hồ sơ mời thầu cửa hàng xăng dầu Nguyệt Hóa
	0,10%
	18.185.000
	

	12
	Thẩm tra TK - DT nhà lồng chợ Long Hiệp
	0,05%
	9.541.000
	

	13
	Thẩm tra nhà văn hóa ấp Vàm Rây A, xã Hàm Tân
	0,02%
	4.400.000
	

	14
	Thẩm tra nhà văn hóa ấp Cà Săng, xã Hàm Tân
	0,02%
	4.400.000
	

	15
	Thẩm tra TK - DT cải tạo nhà làm việc Cụm QLHC xã Kim Sơn
	0,03%
	6.320.000
	

	16
	Thẩm tra TK - DT cải tạo nhà làm việc Cụm QLHC xã An Quảng Hữu
	0,02%
	4.400.000
	

	17
	Thẩm tra TK - DT cải tạo Bưu điện Tiểu Cần
	0,03%
	4.802.452
	

	18
	Thẩm tra hạng mục: vách kính khung nhôm -Trung tâm chính trị huyện Trà Cú
	0,02%
	4.400.000
	

	d
	Công trình năm 2021
	10,10%
	1.889.543.097
	

	d1
	Hợp đồng QLDA
	2,52%
	472.209.764
	

	1
	Công trình Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Agribank Châu Thành
	0,13%
	23.999.000
	

	2
	Công trình hạ tầng Làng văn hóa du lịch Khmer
	0,51%
	94.747.000
	

	3
	Công trình sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh
	0,05%
	9.993.000
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS thị trấn Châu Thành, THCS Hòa Thuận, huyện Châu Thành
	0,10%
	19.191.000
	

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Hòa Lợi và Tiểu học Hòa Lợi, huyện Châu Thành
	0,14%
	25.808.000
	

	6
	Công trình nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa
	0,71%
	132.981.000
	

	7
	Nâng cấp hệ thống PCCC - Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
	0,14%
	25.652.000
	

	8
	Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út
	0,11%
	21.034.000
	

	9
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Trà Cú
	0,63%
	118.804.764
	

	d2
	Hợp đồng giám sát
	7,07%
	1.322.929.673
	

	1
	Công trình sửa chữa nhà làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	0,09%
	17.555.337
	

	2
	Công trình Đường nhựa khóm 5, thị trấn Trà Cú
	0,12%
	22.400.000
	

	3
	Công trình hệ thống xử lý nước thải y tế cho các trạm y tế
	0,20%
	37.000.000
	

	4
	Công trình hạ tầng Làng văn hóa du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh
	0,29%
	54.514.000
	

	5
	Công trình Công ty xăng dầu Trà Vinh cửa hàng 54 
	0,55%
	102.594.000
	

	6
	Trường THCS Trương Văn Trị, xã Phước Hảo
	0,11%
	20.063.300
	

	7
	Nâng cấp, mở rộng các trường mầm non trên địa bàn thành phố Trà Vinh
	0,35%
	64.625.000
	

	8
	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thông cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
	2,96%
	553.373.036
	

	9
	Nâng cấp, mở rộng các trường mầm non trên địa bàn TP. Trà Vinh (giai đoạn 2021-2025)
	0,96%
	179.233.000
	

	10
	Lắp đặt thiết bị công trình cơ sở hỏa táng tại huyện Tiểu Cần
	0,57%
	107.583.000
	

	11
	Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ
	0,18%
	33.455.000
	

	12
	Cải tạo hàng rào, cổng, nhà trực khu vực Tỉnh ủy
	0,65%
	122.139.000
	

	13
	Lắp đặt thiết bị khối nhà làm việc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
	0,04%
	8.395.000
	

	d3
	Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng khác
	0,39%
	73.504.000
	

	
	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa sản xuất kinh doanh năm 2022 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh
	0,39%
	73.504.000
	

	d4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	0,11%
	20.899.660
	

	1
	Thu lãi tiền gửi ngân hàng và thu khác
	0,11%
	20.899.660
	


